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Năm học 2024 – 2025 



TUẦN 30  Từ ngày 14/4 - 18/4/ 2025) Lớp: 1A5 

 

Thứ/ 

ngày 

 

Buổi 

học 

Tiết 

theo 

TKB 

Tiết thứ 

theo 

PPCT 

 

Môn 

(Phân môn) 

 

Tên bài 

 

Đồ dùng dạy học 

Hai 

14/4 

 

 

Sáng 

1 88 HĐTN CĐ:  Giáo dục Kĩ năng thoát hiểm không gian 

hẹp, vắng người 

 

2 88 Toán Luyện tập BGĐT, bảng nhóm 

3 344 Tiếng Việt Bài 3: Chúa tể rừng xanh (T2) BGĐT, vở TV 

4 345 Tiếng Việt Bài 3: Chúa tể rừng xanh (T3) BGĐT, vở TV 

 

Chiều 

5 29+30 Đạo đức  Phòng tránh đuối nước   

Phòng tránh bỏng 

Video bài dạy 

+BGĐT 

6  BT TC Tăng cường Tiếng Việt BGĐT, bảng nhóm 

7     

 

Ba 

15/4 

 

 

Sáng 

1 346 Tiếng Việt Bài 3: Chúa tể rừng xanh (T4) BGĐT, vở TV 

2 347+ 348 Tiếng Việt Luyện tập, thực hành  (T1+T2) Video bài dạy + 

BGĐT 

3 89 Toán Bài học Stem: Đồng hồ tiện ích (T1) BGĐT,Bảng nhóm   

4  GDTC Bài 3:Động tác dẫn bóng -TC: Dẫn bóng tiếp sức  

 

Chiều 

5 349 Tiếng Việt Bài 4:Cuộc thi tài năng rừng xanh( T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

6 59 TNXH   Ôn tập chủ đề Con người và sức khỏe ( T1)  Video bài dạy 

7 89 HĐTN Bài 19: Thiên nhiên tươi đẹp quê em (Tiết 2) Video bài dạy 

 

Tư 

16/4 

 

 

Sáng 

1 350 Tiếng Việt Bài 4:Cuộc thi tài năng rừng xanh( T2) BGĐT, vở TV 

2 351 Tiếng Việt Bài 4:Cuộc thi tài năng rừng xanh( T3) BGĐT, vở TV 

3  Mĩ thuật Tiết 4: Góc mĩ thuật của em  

4  Tiếng Anh REVIEW 4  

 

Chiều 

5  GDTC Bài 3: Bài tập dẫn bóng -TC: Dẫn bóng tiếp sức  

6 352 HĐTV Dạy bù TV: Bài 4:Cuộc thi tài năng rừng xanh 

(T4) 

 BGĐT, vở TV 

7  BT TC Tăng cường Toán   BGĐT, bảng nhóm 

 

Năm 

17/4 

 

 

 

Sáng 

  Toán TA REVIEW FROM WEEK 17 TO 29  

2 353+ 354 Tiếng Việt Luyện tập, thực hành  (T1+2) BGĐT 

3 355 + 356 Tiếng Việt Bài 5: Cây liễu dẻo dai ( T1 +T2) Bài dạy video 

+BGĐT, Bộ ĐDTV 

4 90 Toán Bài học Stem: Đồng hồ tiện ích(T2) BGĐT,Bảng nhóm   

 

Chiều 

5  Âm nhạc Hát: Ngôi sao lấp lánh BGĐT 

6  BT TC Tăng cường Tiếng Việt BGĐT, bảng nhóm 

7  GDTC - TC Ôn động tác di chuyển không  bóng  

 

Sáu 

18/4 

 

 

Sáng 

1 357 Tiếng Việt Bài 5: Cây liễu dẻo dai ( T3) BGĐT, vở TV   

2 358 Tiếng Việt Bài 5: Cây liễu dẻo dai (T4) BGĐT, Bảng nhóm 

3 60 TNXH Ôn tập chủ đề Con người và sức khỏe ( T2) BGĐT 

4  Tiếng Anh THE FINAL TEST OF THE 2ND 

SEMESTER 

BGĐT 

 

Chiều 

5 359+260 
Tiếng Việt 

Ôn tập (Tiết 1+2) Video +BGĐT, vở 

TV   

6  BT TC Tăng cường Toán   BGĐT, bảng nhóm 

7 90 HĐTN  Sơ kết tuần 30. Kế hoạch tuần 31 BGĐT. Sổ thi đua 

 

Ngày 2  tháng 4  năm 2025 

Tổ trưởng 

 

Bùi Thị Kim Oanh 



 


